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TÓM TẮT
Bài nghiên cứu kiểm địnhmối quan hệ giữa xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp
nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam. Dữ liệu trong bài nghiên cứu được lấy từ kết quả khảo sát doanh
nghiệp hàng năm của Tổng cục thống kê với mẫu gồm 86.441 quan sát của 36.486 doanh nghiệp
(DN) hoạt động trong 24 ngành thuộc lĩnh vực sản xuất từ năm 2014-2019. Bên cạnh phương pháp
hồi quy gộp (Pooled Ordinary Least Squares - POLS), bài nghiên cứu sử dụng ước lượng GMM hệ
thống (SystemGeneralizedMethod of Moments) nhằm khắc phục các khuyết tật củamô hình như
phương sai thay đổi, tự tương quan và nội sinh. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng xuất khẩu sẽ tác
động tích cực đến tốc độ tăng trưởng doanh thu và việc làm của các DNNVV tại Việt Nam. Đáng
chú ý, các DN xuất khẩu ổn định sẽ được hưởng nhiều tác động tích cực từ hoạt động xuất khẩu
hơn các DN mới bắt đầu xuất khẩu. Việc dừng xuất khẩu có tác động tiêu cực tới tốc độ tăng
trưởng của DN. Từ đó, nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng các chính sách
thúc đẩy các DNNVV ở các nền kinh tế đang chuyển đổi như Việt Nam tham gia vào các hoạt động
xuất khẩu. Các biện pháp hỗ trợ tài chính và hình thức sở hữu phù hợp sẽ cho phép các DNNVV
tận dụng các cơ hội xuất khẩu để tăng doanh thu và tạo thêm việc làm cho người lao động.
Từ khoá: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, tăng trưởng, việc làm, doanh thu

ĐẶT VẤNĐỀ
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngày càng
đóng vai trò quan trọng trong thương mại giữa các
quốc gia, hiện chiếm 25% –35% xuất khẩu hàng hóa
thế giới 1,2. Tăng trưởng là yếu tố sống còn đối với các
DNNVV bởi nếu không tăng trưởng, khả năng tồn
tại của DN bị giảm đi đáng kể3. Tăng trưởng doanh
nghiệp chính là sự gia tăng về quy mô hoặc cải thiện
chất lượng, là kết quả củamột quá trình thay đổi trong
nội bộ doanh nghiệp 4,5. Khi quyết định chiến lược
tăng trưởng của mình, để tìm kiếm khách hàng mới
và thị trường mới các DNNVV phải đối mặt với hai
lựa chọn chính. Thứ nhất, họ có thể quyết định mở
rộng và cải thiện thị trường sản phẩm củamình thông
qua đổi mới. Thứ hai, họ có thể quốc tế hóa và thâm
nhập các thị trường địa lýmới, chủ yếu bằng cách xuất
khẩu6. Xuất khẩu là hoạt động đưa hàng hoá hoặc
dịch vụ từ quốc gia này sang quốc gia khác để bán7,8.
Xuất khẩu là phương thức thâm nhập thị trường nước
ngoài phổ biến nhất mà các DNNVV sử dụng, do rủi
ro tương đối thấp, có tính linh hoạt cao và sử dụng ít
nguồn lực 9.
Từ những năm 1990s, dữ liệu toàn diện ở cấp doanh
nghiệp (DN) đã được sử dụng để xem xét mức độ và
nguyên nhân của sự khác biệt trong tăng trưởng giữa
các DN xuất khẩu và các DN chỉ bán hàng trên thị

trường nội địa. Các nghiên cứu thực nghiệm về mối
quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng DN đều khá
đồng thuận với cơ chế tự lựa chọn xuất khẩu (Self- se-
lection) khi cho rằng các DN có kết quả hoạt động tốt
mới có thể vượt qua các rào cản chi phí chìm của việc
xuất khẩu (chi phí vận chuyển, chi phí phân phối và
tiếp thị, chi phí cho nhân sự có kỹ năng quản lý mạng
lưới nước ngoài…) để có thể bán hàng tại thị trường
nước ngoài10,11. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, vẫn
còn nhiều tranh luận về những lợi ích mà xuất khẩu
mang lại các DN xuất khẩu12. Cụ thể, các nghiên cứu
của Becchetti & Trovato, Lu & Beamish, Lafuente và
cộng sự đã tìm được bằng chứng cho thấy nhận tác
động tích cực của xuất khẩu đối với tăng trưởng của
DN13–15. Trong khi đó, một số nghiên cứu lại không
tìm thấy lợi ích của xuất khẩu đối với sự tăng trưởng
của DN như nghiên cứu của Liu và cộng sự, Monreal-
Pérez và cộng sự 16,17…hoặc cho rằng lợi ích có được
phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngành 18, loại hình
DN19 và mức độ quốc tế hóa của DN20. Ở Việt Nam,
các nghiên cứu về ảnh hưởng của giữa xuất khẩu tới
tốc độ tăng trưởng DN cũng cho các kết quả khác
nhau21.
Một điểmnổi bật đáng chú ý khi lược khảo các nghiên
cứu trong nước và nước ngoài kể trên đó là các các
nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào nghiên cứu về
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tác động của xuất khẩu tới tốc độ tăng trưởng năng
suất của DN do vai trò trung tâm của năng suất trong
mô hình về lý thuyết thương mại quốc tế mới của
Melitz12. Tuy nhiên, bên cạnh năng suất, còn có rất
nhiều chỉ tiêu quan trọng khác phản ánh sự thay đổi
về quy mô kết quả hoạt động của DN. Trong đó, phải
kể đến các chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng
doanh thu, tổng tài sản, lao động…
Do đó, mục tiêu của bài nghiên cứu này nhằm kiểm
định lại các tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng
của DN tại Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và
đã trở thành một mẫu hình thành công của quá trình
chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế
thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế. Nghiên cứu
có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn ở những khía
cạnh sau: Thứ nhất, đối tượng của nghiên cứu này là
các DNVVN, vốn được đặc trưng bởi sự hạn chế về
nguồn lực, năng suất thấp và mức độ tham gia vào
chuỗi giá trị toàn cầu còn thấp17,22. Thứ hai, nghiên
cứu không chỉ tìm ra những ảnh hưởng của xuất khẩu
tới tốc độ tăng trưởng của cácDNVVNmàcụ thể hơn,
nghiên cứu còn tập trung phân tích tác động cụ thể
của các lựa chọn khác nhau liên quan đến quá trình
chuyển đổi vào và ra của quá trình xuất khẩu - tức là
bắt đầu khẩu xuất khẩu (nhà xuất khẩu mới), duy trì
xuất khẩu (nhà xuất khẩu ổn định) và dừng xuất khẩu
– đối với tốc độ tăng trưởng của DN. Thứ ba, nghiên
cứu kết hợp hai chỉ tiêu quan trọng phản ánh tốc độ
tăng trưởng của DN là tăng trưởng doanh thu và tăng
trưởng việc làm) nhằm đánh giá ảnh hưởng của xuất
khẩu tới hoạt động của DN ở nhiều khía cạnh khác
nhau. Thứ tư, về phương pháp nghiên cứu, bên cạnh
phương pháp hồi quy gộp (POLS), nghiên cứu này sử
dụng phương pháp hồi quy GMM hệ thống hai bước
nhằm xử lý hiện tượng nội sinh giữa xuất khẩu và tốc
độ tăng trưởng. Vấn đề này vốn không được nhiều
các nghiên cứu trước xử lý một cách thận trọng23.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Ảnh hưởng của xuất khẩu tới tốc độ tăng
trưởng của DNNVV
Xuất khẩu từ lâu đã được các DN sử dụng rộng rãi
như là một trong những phương thức cơ bản nhất để
thâm nhập thị trường quốc tế. So với, đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI), xuất khẩu là một cách tương đối
dễ dàng và nhanh chóng để vươn ra thị trường nước
ngoài vì mức độ cam kết và rủi ro tương đối thấp24.
Khi xuất khẩu, một công ty không phải đưa ra cam kết
về nguồn lực đối với thị trường nước ngoài như khi
thực hiện đầu tư nước ngoài. Xuất khẩu cũng là một
chiến lược dễ thực hiện hơn bởi vì một công ty không
phải đối phó với sự phức tạp của việc thành lập một

công ty con nước ngoài. Hơn nữa, xuất khẩu cung
cấp khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài tương đối
nhanh hơn vìmột công ty có thể sử dụng các cơ sở sản
xuất hiện có để phục vụ thị trường nước ngoài thay vì
phải xây mới cơ sở sản xuất ở thị trường nước ngoài.
Đồng thời, xuất khẩu là một chiến lược ít rủi ro hơn
bởi vì một công ty có thể dễ dàng rút khỏi thị trường
nước ngoài khi có bất ổn chính trị và/hoặc điều kiện
thị trường biến động. Những lợi thế riêng của xuất
khẩu so với các phương thức thâm nhập thị trường
quốc tế khác đặc biệt quan trọng đối với các DNNVV
vì các DN này thường phải đối mặt với các hạn chế về
nguồn lực và vì vậy, họ không dễ dàng chấp nhận các
hình thức thâm nhập đòi hỏi nguồn lực lớn và rủi ro
cao14.
Ảnh hưởng của xuất khẩu tới tăng trưởng doanh thu
của doanh nghiệp khá rõ ràng.
Trên thế giới, rất nhiều học giả nghiên cứu về tác động
của xuất khẩu tới hiệu quả hoạt động của DN. Dưới
góc độ lý thuyết, Krugman cho rằng thươngmại quốc
tế nói chung, xuất khẩu nói riêng, giúp DN tận dụng
được lợi thế của kinh tế quymô, do đó tăng tiềm năng
tăng trưởng của họ25,26. Nhờ có xuất khẩu, các DN
thay vì sản xuất quy mô nhỏ để phục vụ thị trường
trong nước thì có thể mở rộng quy mô sản xuất để
phục vụ thị trường thế giới. Hàng hóa và dịch vụ được
sản xuất với số lượng lớn sẽ có giá thành rẻ hơn, tạo
năng lực cạnh tranh của DN trên cả thị trường trong
nước và quốc tế. Thêm vào đó, xuất khẩu tạo cơ hội
học hỏi choDN.DNxuất khẩu có cơ hội tiếp cận được
các kiến thức và công nghệ, sản phẩm mới từ các đối
tác nước ngoài27,28. Các DN này thậm chí còn học
hỏi được các chiến lược cạnh tranh từ chính những
đối thủ của họ trên thị trường quốc tế29. Những
kiến thức học hỏi được từ xuất khẩu chính là những
nguồn lực vô hình giúp tạo ra và duy trì lợi thế cạnh
tranh của DN. Những lợi ích mà xuất khẩu mang lại
không những giúp DN tồn tại và còn thúc đẩy DN
tăng trưởng trong tương lai15 .Từ đó, tác giả đưa ra
giả thuyết:
Giả thuyết H1: Hoạt động xuất khẩu tác động tích cực
đến tốc độ tăng trưởng của DNNVV

Ảnh hưởng của trạng thái xuất khẩu tới
tăng trưởng của DNNVV
Quá trình xuất khẩu dẫn đến những thay đổi quan
trọng trong hành vi và hiệu quả hoạt động của DN,
và những thay đổi này có thể rõ ràng hơn ở các
DNNVV30,31. Gia nhập và rời bỏ thị trường quốc tế là
những thời điểm của những thay đổi đáng kể đối với
bất kỳ DN nào10,32. Theo Bernard & Jensen và La-
fuente và cộng sự, DN đạt được sự cải thiện đáng kể
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trong kết quả hoạt động kinhdoanhdo ảnhhưởng của
việc chuyển từ không xuất khẩu sang xuất khẩu10,15.
Silvente cũng tìm thấy bằng chứng cho rằng các tác
động có lợi của hoạt động xuất khẩu tới tốc độ tăng
trưởng của DN xảy ra rất nhanh chóng đối với các
DNNVV33. Các DN xuất khẩu đều đặn sẽ có được
hưởng lợi nhiều hơn từ xuất khẩu. Rõ ràng bất cứ DN
nào khi xuất khẩu đều phải đối mặt với một loạt các
chi phí tăng thêm so với bán hàng trong nước như: chi
phí vận chuyển, chi phí tìm kiếm đối tác nước ngoài,
chi phí sửa đổi mẫu mã trong nước cho phù hợp với
thị hiếu nước ngoài…10,33. Tuy nhiên, nếu vượt qua
được các rào cản chi phí này trong giai đoạn đầu thì
các chi phí này sẽ giảm dần theo thời gian do đã tích
lũy được kinh nghiệm, thiết lập được các mạng lưới
các kênh phân phối hiệu quả sau nhiều nămhoạt động
trongmôi trường quốc tế. Kết quả làDN sẽ nhậnđược
nhiều thành quả từ hoạt động xuất khẩu hơn. Trong
khi đó, các DN ngừng xuất khẩu có thể sẽ gặp phải
các rủi ro tài chính liên quan đến các khoản đầu tư
cho xuất khẩu trước đây của họ. Kết quả hoạt động
kinh doanh có thể bị ảnh hưởng do giảm hoạt động
bán hàng. Từ đó, tốc độ tăng trưởng của DN có thể bị
thu hẹp lại34,35.
Số lượng các nghiên cứu phân tích tác động cụ thể của
các các trạng thái khác nhau trong quá trình xuất khẩu
tới tốc độ tăng trưởng củaDN còn khá hạn chế 15. Hai
tác giả Bernard và Jensen sử dụng một mẫu gồm các
DNMỹ trong giai đoạn 1984-1992 và chỉ ra rằng việc
bắt đầu xuất khẩu có tác động tích cực đến tốc độ tăng
trưởng của DN ngay trong năm đầu tiên. So với các
DN không xuất khẩu, các DN bắt đầu xuất khẩu có
tốc độ tăng trưởng lao động nhanh hơn 5,6%, tăng
trưởng doanh thu 9,1%, tăng trưởng năng suất lao
động nhanh hơn 3,1%. Các DN xuất khẩu ổn định
cũng có tốc độ tăng trưởng vượt trội10. Trong nghiên
cứu Aw và cộng sự về các DNHàn Quốc và Đài Loan,
kết quả cho thấy khi các công ty chuyển từ trạng thái
không xuất khẩu sang xuất khẩu thì hiệu quả hoạt
động kinh doanh sẽ tăng cao, trong khi chuyển từ là
nhà xuất khẩu sang chỉ bán hàng tại thị trường nội
địa dẫn đến kết quả hoạt động kém36. Lafuente và
cộng sự nghiên cứu mối quan hệ giữa của trạng thái
của quá trình xuất khẩu đến tăng trưởng việc làm trên
một mẫu gồm 566 DN tại Romania và kết luận rằng
các DN bắt đầu xuất khẩu có tỷ lệ tăng trưởng việc
làm cao hơn đáng kể so với DN không xuất khẩu. Các
DN ngừng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng thấp hơn
đáng kể so với DN xuất khẩu ổn định và DN không
xuất khẩu15.
Dựa trên cơ sở lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm,
tác giả đưa ra giả thuyết về tác động của hành vi xuất

khẩu khác nhau tới tốc độ tăng trưởng của DN như
sau:
Giả thuyết H2(a): Bắt đầu xuất khẩu có ảnh hưởng tích
cực tới tốc độ tăng trưởng của DN
Giả thuyết H2(b): Tác động tích cực của hoạt động xuất
khẩu lên tăng trưởng của DN xuất khẩu ổn định cao
hơn so với tác động đối với DNmới bắt đầu xuất khẩu.
Giả thuyết H2(c): Dừng xuất khẩu có tác động tiêu cực
đến tốc độ tăng trưởng của DN

MÔHÌNH NGHIÊN CỨU, DỮ LIỆU
NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
Xây dựng các biến

Biến phụ thuộc
Nhìn chung, tăng trưởng của DN thể hiện qua nhiều
phương diện như doanh thu, lợi nhuận, tài sản, số
lượng lao động, thị phần…Weinzimmer và cộng sự
cho rằng các nghiên cứu về tăng trưởng DN nên sử
dụng nhiều chỉ số khác nhau để đánh giá toàn diện
hơn bất kỳ mối quan hệ thực nghiệm nào37. Lược
khảo các nghiên cứu tiền nhiệm, tác giả nhận thấy
rằng tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng việc làm
là hai chỉ số được sử dụng phổ biến nhất38,39. Tuy
nhiên, hầu hết các nghiên cứu chỉ tập trung vào một
trong hai chỉ số, số lượng các nghiên cứu kết hợp được
cả hai chỉ số này thường rất hạn chế.
Tốc độ tăng trưởng của DN được đo bằng sự khác
biệt giữa logarit tự nhiên của quy mô DN giữa hai
năm liên tiếp. Cách tính toán này được sử dụng phổ
biến trong các nghiên cứu về tốc độ tăng trưởng của
DN10,11,14,15,40. Cụ thể, tác giả sử dụng kết hợp hai
chỉ số để đo lường tốc độ tăng trưởng của DN:
Tốc độ tăng trưởng doanh thu
(TANGTRUONG_DT): được đo bằng sự khác
biệt giữa logarit tự nhiên của doanh thu thuần bán
hàng cung cấp dịch vụ cuối năm của DN giữa hai
năm liên tiếp.
Tốc độ tăng trưởng tổng việc làm
(TANGTRUONG_VL): được đo bằng sự khác
biệt giữa logarit tự nhiên của tổng số lao động bình
quân của DN giữa hai năm liên tiếp.

Biến độc lập
Hoạt động xuất khẩu: Biến XUATKHAU là biến giả,
nhận giá trị 1 nếu DN có tham gia xuất khẩu ở năm t,
ngược lại, nhận giá trị bằng 0
Trạng thái xuất khẩu: để kiểm định ảnh hưởng của
các quyết định liên quan đến hoạt động xuất khẩu tới
tăng trưởng của DN, tác giả sử dụng ba biến giả mô
tả các tình huống khác nhau như sau:
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BATDAU_XK: DN không xuất khẩu trong các năm
trước năm t nhưng bắt đầu xuất khẩu vào năm t.
ONDINH_XK: DN luôn luôn xuất khẩu trong tất cả
các năm cho đến năm t
NGUNG_XK: DN đã xuất khẩu trong các năm trước
năm t nhưng dừng xuất khẩu tại năm t
Các biến giả trên nhận giá trị bằng 1 nếu thỏa mãn
các điều kiện đã nêu, ngược lại, nhận giá trị bằng 0

Các biến kiểm soát

Các nghiên cứu thực chứng về các nhân tố ảnh hưởng
tới tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp thường bắt
đầu từ Quy luật Gibrat. Quy luật Gibrat cho rằng
tăng trưởng của DN không phụ thuộc vào quy mô.
Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chứng minh được
mối quan hệ ngược chiều giữa tăng trưởng và quy mô
DN và tìm ra được các nhân tố khác ảnh hưởng tới
tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp như: số năm
hoạt động40,41, đặc điểm về nguồn42,43, hình thức sở
hữu44,45 và đặc điểm của chủ doanh nghiệp40,43,44,46.
Kế thừa các nghiên cứu này, tác giả xây dựng hai
nhóm biến kiểm soát có ảnh hưởng tới tốc độ tăng
trưởng của doanh nghiệp như sau:
Các biến kiểm soát thuộc về đặc điểm của DN được
kỳ vọng có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của DN
gồm có: Quy mô DN được xác định bằng cách (1)
QUYMO_DT: lấy logarit tự nhiên của doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ cuối năm của DN hoặc (2)
QUYMO_LD: lấy logarit tự nhiên của số lao động
trung bình năm của DN. Hai cách đo đo lường quy
mô DN này sẽ được lần lượt sử dụng trong các mô
hình đo lường ảnh hưởng của xuất khẩu tới tốc độ
tăng trưởng doanh thu và việc làm. Đòn bẩy tài chính,
DON_BAY được đo lường bằng tổng nợ phải trả của
DN tại năm t/tổng tài sản của DN tại năm t. Tuổi DN,
biến TUOI_DN, được tính toán bằng cách lấy logarit
tự nhiên của tuổi DN. Hình thức sở hữu của DN, biến
SO_HUU, là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu DN là
công ty TNHH hoặc công ty cổ phần; ngược lại, nhận
giá trị bằng 0.
Các biến kiểm soát thuộc về đặc điểm của chủ DN
được kỳ vọng có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của
DN gồm có: tuổi của chủ DN, biến TRUNG_NIEN là
biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu chủ DN từ 40 tuổi trở
lên, ngược lại, nhận giá trị bằng 0; Giới tính của chủ
DN, biến GIOI_TINH là biến giả, nhận giá trị bằng 1
nếu chủDN là nam giới, ngược lại nhận giá trị bằng 0;
trình độ học vấn của chủDN, biến TRINH_DO, nhận
giá trị bằng 1 nếu chủ DN có trình độ đại học trở lên,
ngược lại nhận giá trị bằng 0.

Mô hình nghiên cứu

Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt
độngxuấtkhẩutới tốcđộtăngtrưởngcủaDN
Để nghiên cứu về ảnh hưởng của xuất khẩu tới tốc
độ tăng trưởng của DN, tác giả tiến hành thiết kế mô
hình hồi quy như sau:

TANGT RUONGi,t = β0 + (1)
β1XUAT KHAUi,t−1 +β2TANGT RUONGi,t−1+

β3BIEN_KIEM_SOAT_DOANH_NGHIEPi,t−1+

β4BIEN_KIEM_SOAT_CHU_DOANH_NGHIEPi,t

+εit

Trong đó:
TANGT RUONGi,t : Tốc độ tăng trưởng của DN
XUAT KHAUi,t−1: Xuất khẩu
BIEN_KIEM_SOAT_DOANH_NGHIEPi,t−1: Các
biến kiểm soát DN tại năm t-1
BIEN_KIEM_SOAT_CHU_DOANH_NGHIEPi,t :
Các biến kiểm soát chủ DN tại năm t
β0: Hệ số chặn
β1, β2, β3: Các hệ số
εi,t : Phần dư
Môhình bổ sung thêmbiếnTANGTRUONGi,t−1 dựa
theo các nghiên cứu của Hằng và cộng sự, Mateev và
Anastasov, NguyễnThị Nguyệt, Oliveira và Fortunato
nhằm xem xét tính động của mô hình và thể hiện cho
sự liên hệ giữa tốc độ tăng trưởng của kỳ trước và tốc
độ tăng trưởng kỳ hiện tại43,47,48.

Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của trạng
thái xuất khẩu tới tốc độ tăng trưởng củaDN
Để nghiên cứu về ảnh hưởng của trạng thái xuất khẩu
tới tốc độ tăng trưởng của DN, tác giả tiến hành thiết
kế mô hình hồi quy như sau:

TANGT RUONGi,t = β0 +β1BAT DAU_XKit + (2)
β3NGUNG_XKi,t +β4TANGT RUONGi,t−1+

β5BIEN_KIEM_SOAT_DOANH_NGHIEPi,t−1+

β6BIEN_KIEM_SOAT_CHU_DOANH_NGHIEPi,t

+εit

Trong đó:
TANGT RUONGi,t : Tốc độ tăng trưởng của DN
TANGT RUONGi,t−1: Tốc độ tăng trưởng của DN
năm t-1
BAT DAU_XKi,t : DN bắt đầu xuất khẩu năm t
BIEN_KIEM_SOAT_DOANH_NGHIEPi,t−1: Các
biến kiểm soát DN tại năm t-1
BIEN_KIEM_SOAT_CHU_DOANH_NGHIEPi,t :
Các biến kiểm soát chủ DN tại năm t
β0: Hệ số chặn
β1, β2, β3, β4, β5, β6: Các hệ số
εi,t : Phần dư
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Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy gộp POLS
kết hợp cố định hiệu ứng ngành và năm với tùy chọn
Robust nhằm thận trọng với hiện tượng phương sai
thay đổi. Tuy nhiên, mô hình nghiên cứu (1) và (2)
có sử dụng biến trễ và được gọi là mô hình động và
sử dụng dữ liệu bảng. Mối tương quan có thể xảy ra
giữa biến trễ và phần dư trong quá khứ hoặc kỳ hiện
tại khiến vấn đề nội sinh trở nên đáng lo ngại. Nhằm
khắc phục hiện tượng này, bài viết sử dụng kỹ thuật
ước lượng GMM hệ thống được đề xuất bởi Arellano
& Bond và Bond và cộng sự 49,50. Trong quá trình ước
lượng, biến giả năm và ngành, các biến kiểm soát về
đặc điểm của DN và biến kiểm soát đặc điểm chủ DN
được coi là các biến ngoại sinh và các biến còn lại là
biến nội sinh. Ngoài ra, mô hình GMM còn phù hợp
với nghiên cứu này vì khoảng thời gian T= là rất nhỏ
số với số quan sát51.

Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu được tổng
hợp và thu thập từ kết quả Điều tra DN hàng năm
của Tổng cục Thống kê, trong đó mẫu nghiên cứu là
các DN hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo
(DN sản xuất) trong khoảng thời gian 6 năm từ 2014-
2019. Điều tra DN hàng năm thu thập thông tin về
kết quả hoạt động kinh doanh của DN ở tất cả các
lĩnh vực kinh doanh. Mỗi mã DN được gán cho một
ngành duy nhất, dựa trên ngành nghề chiếm tỷ trọng
doanh thu lớn nhất của DN. Trong quá trình xử lí dữ
liệu, nghiên cứu loại bỏ một số quan sát có giá trị bất
thường của các biến đưa vào mô hình bằng phương
thức loại bỏ 5% giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Ngoài ra,
việc đo lường tốc độ tăng trưởng của DN dựa trên tốc
độ tăng trưởng và các đặc điểm của DN năm trước
nên mẫu sẽ mất các quan sát của hai năm đầu tiên,
và chỉ còn các quan sát từ 2016-2019. Mẫu dữ liệu
cuối cùng bao gồm 86,441 quan sát của 36,486DN. Số
lượng quan sát trong mỗi mô hình có thể ít hơn, tùy
vào số lượng quan sát của mỗi biến trong mô hình.
Dữ liệu được xử lý và chạy mô hình thông qua phần
mềm Stata 16.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Mô tả dữ liệu
Bảng 1 thống kê chi tiết dữ liệu các biến được sử dụng
trong mô hình. Về nhóm biến đo lường tốc độ tăng
trưởng, như đã trình bày ở mục 3.1.1, nghiên cứu sử
dụng hai tiêu chí: tốc độ tăng trưởng về doanh thu
và việc làm để làm biến phụ thuộc. Qua bảng thống
kê này, tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình là
5,54%. Trong đó, có những DN có tốc độ tăng doanh

thu khá vượt trội, ở mức 1,79 lần so với năm trước và
cũng tồn tại nhưng DN kinh doanh kém hiệu quả khi
tốc độ tăng trưởngdoanh thu là con số âm, nhỏnhất là
-1,44 lần. Tương tự đối với tốc độ tăng trưởng tài sản.
Tốc độ tăng trưởng tài sản trung bình đạt mức 9,8%,
với giá trị nhỏ nhất là -1,42 lần và cao nhất là 1,82 lần
so với năm trước. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lao
động trung bình của giai đoạn khá thấp, chỉ đạt mức
2,1%. DN có tốc độ tăng trưởng việc làm cao nhất đạt
1,89 lần và thấp nhất là -1,55 lần so với năm trước.
Vì vậy, thông qua các chỉ tiêu đo tốc độ tăng trưởng,
có thể thấy được một bức tranh tương đối khả quan
về tốc độ tăng trưởng của các DNNVV tại Việt Nam
trong giai đoạn nghiên cứu 2016 – 2019. Về nhóm
biến đo lường hoạt động xuất khẩu, trong giai đoạn
nghiên cứu, tỷ lệ các DNNVV xuất khẩu trung bình
đạt mức 5,58%. Trong đó, 2,3% số DN là các nhà xuất
khẩu mới; chỉ có 0,97% là các nhà xuất ổn định, và
3,8% số DN ngưng xuất khẩu trong giai đoạn nghiên
cứu.
Bảng 2 tóm tắt kết quả tương quan giữa các biến
nghiên cứu. Theo bảng này, một số biến có hệ số
tương quan cặp tương đối cao như: cặp biến OND-
INH_XK và XUATKHAU; cặp biến QUYMO_VL
và QUYMO_DT. Tuy nhiên, hai biến ONDINH_XK
và XUATKHAU là hai biến thuộc về hai phương
trình hồi quy khác nhau (1) và (2); tương tự, biến
QUYMO_VL và QUYMO_DT là hai biến đo lường
quy mô của DN thuộc, lần lượt thuộc về hai mô hình
hồi quy tốc độ tăng trưởng doanh thu và tốc độ tăng
trưởng việc làm. Vì vậy, có thể kết luận: trong từng
mô hình, các biến độc lập có tương quan thấp, hiện
tượng đa cộng tuyến là không đáng lo ngại.

Kết quả nghiên cứu
Bảng 3 tóm tắt kết quả hồi quy của mô hình Robust
Pooled OLS và GMM. Trong tất cả các mô hình sử
dụng kỹ thuật ước lượng GMM, các giá trị p của chỉ
số thống kê Hansen và Sargan và của AR(1) và AR(2)
cho thấy sự phù hợp của các biến công cụ và của các
mô hình.
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Bảng 1: Thống kêmô tả các biến chính

Biến sử dụng Số quan sát Giá trị trung
bình

Độ lệch chuẩn Min Max

Biến phụ thuộc

TANGTRUONG_DT86.441 0,05491 0,5096142 -1,449877 1,799993

TANGTRUONG_VL86.441 0,0214409 0,3000872 -1,551169 1,89712

Biến độc lập

XUATKHAU 86.441 0,055822 0,22958 0 1

BATDAU_XK 86.441 0,023623 0,151873 0 1

ONDINH_XK 86.441 0,038628 0,192707 0 1

NGUNG_XK 86.441 0,009718 0,098098 0 1

Đặc điểm DN

QUYMO_DT 86.441 8,518715 1,73413 2,302585 14,21852

QUYMO_VL 86.441 2,516514 1,094018 0,693147 5,703783

TUOI_DN 86.441 1,992642 0,614329 0,693147 4,158883

DON_BAY 86.441 0,495775 0,307116 0 0,999987

SO_HUU 86.441 0,890156 0,312697 0 1

Đặc điểm chủ
DN

TRINH_DO 86.441 0,590877 0,491675 0 1

TRUNG_NIEN 86.441 0,666732 0,471384 0 1

GIOI_TINH 86.441 0,784512 0,411163 0 1

Chú thích: TANGTRUONG_DT là tốc độ tăng trưởng doanh thu; TANGTRUONG_TS là tốc độ tăng trưởng tổng tài
sản; TANGTRUONG_VL là tốc độ tăng trưởng việc làm; XUATKHAU là biến giả thể hiện Dn có xuất khẩu hay không;
BATDAU_XK là biến giả thể hiện DN bắt đầu xuất khẩu năm t; ONDINH_XK là biến giả thể hiện trạng thái xuất khẩu
ổn định của DN qua các năm; NGUNG_XK là biến giả thể hiện DN dừng xuất khẩu vào năm t; QUYMO_DT là quy
mô DN tính theo doanh thu; QUYMO_TS là quy mô DN tính theo tổng tài sản; QUYMO_VL là quy mô DN tính
theo số lao động; TUOI_DN là tuổi của DN; DON_BAY là đong bẩy tài chính; SO_HUU là hình thức sở hữu của DN;
TRUNG_NIEN là biến giả thể hiện chủ DN từ 40 tuổi trở lên. GIOI_TINH là biến giả thể hiện giới tính của chủ DN

Nguồn: Tác giả tính toán từ phần mềm Stata 16
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Bảng 3: Kết quả ước lượng

Tên biến Tốc độ tăng trưởng doanh thu Tốc độ tăng trưởng việc làm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
OLS robust GMM OLS robust GMM OLS robust GMM OLS robust GMM

XUATKHAU 0,069*** 0,354*** 0,062*** 0,431*
(0,006) (0,079) (0,004) (0,229)

BATDAU_XK 0,111*** 0,193*** 0,059*** 0,105***
(0,010) (0,014) (0,006) (0,018)

ONDINH_XK 0,107*** 0,237*** 0,093*** 0,165***
(0,006) (0,019) (0,004) (0,020)

NGUNG_XK -0,135*** -0,028* -0,095*** -0,041**
(0,011) (0,016) (0,008) (0,018)

TANGTRUONG_DT_TRUOC -0,085*** 0,062 -0,085*** 0,070
(0,004) (0,088) (0,004) (0,091)

QUYMO_DT -0,031*** -0,117*** -0,031*** -0,113***
(0,001) (0,013) (0,001) (0,013)

TANGTRUONG_VL_TRUOC -0,009*** 0,073 -0,009*** 0,263
(0,004) (0,230) (0,004) (0,272)

QUYMO_VL -0,061*** -0,123*** -0,061*** -0,116***
(0,004) (0,027) (0,004) (0,272)

TUOI_DN -0,073*** -0,014 -0,073*** -0,010 -0,006*** 0,005 -0,006*** 0,017
(0,003) (0,025) (0,003) (0,026) (0,002) (0,011) (0,002) (0,015)

DON_BAY 0,095*** 0,173*** 0,095*** 0,166*** 0,015*** 0,037*** 0,015*** 0,037***
(0,006) (0,013) (0,006) (0,013) (0,004) (0,014) (0,004) (0,011)

SO_HUU 0,031*** 0,075*** 0,030*** 0,081*** 0,020*** 0,017*** 0,020*** 0,032***
(0,006) (0,011) (0,006) (0,011) (0,003) (0,006) (0,003) (0,006)

TRINH_DO 0,011*** 0,033*** 0,010*** 0,039*** 0,013*** 0,007 0,012*** 0,020***
(0,004) (0,006) (0,004) (0,005) (0,002) (0,009) (0,002) (0,002)

TRUNG_NIEN -0,033*** -0,020*** -0,033*** -0,016*** -0,007*** -0,006 -0,007*** 0,004
(0,004) (0,006) (0,004) (0,006) (0,002) (0,004) (0,002) (0,006)

Continued on next page
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Table 3 continued
GIOI_TINH 0,005 -0,001 0,004 0,001 0,006** 0,003 0,005** 0,006**

(0,004) (0,005) (0,004) (0,005) (0,002) (0,004) (0,002) (0,003)
Hệ số chặn 0,455*** 0,968*** 0,460*** 0,924*** 0,178*** 0,294*** 0,178*** 0,244***

(0,014) (0,040) (0,014) (0,030) (0,006) (0,038) (0,006) (0,008)
Số quan sát 86.441 86.441 86.441 86.441 86.441 86.441 86.441 86.441
R-squared 0,034 0,036 0,044 0,047
Số biến công cụ 43 41 40 41
AR1 0 0 0,00512 0,00349
AR2 0,170 0,157 0,672 0,261
Hansen test 0,190 0,749 0,545 0,815
Sargan test 0,561 0,687 0,518 0,784
Chú thích: (***), (**), (*) cho biết các mức ý nghĩa thống kê tương ứng là 1%, 5%, 10%. Độ lệch chuẩn trong dấu ngoặc đơn. Các ước lượng cho biến giả năm và biến giả ngành
được lược bỏ, không trình bày trong bảng.
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Kết quả nghiên cứu từ Bảng 3 chỉ ra rằng DN có hoạt
động bán hàng tại thị trường nước ngoài có tốc độ
tăng trưởng cao hơn so với các DN chỉ bán hàng trong
nước. Cụ thể, hệ số hồi quy của biến XUAT_KHAU
mang dấu dương và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%
trong các mô hình hồi quy của tốc độ tăng trưởng
doanh thu chỉ ra rằng DN xuất khẩu có mức tăng
trưởng doanh thu cao hơn DN không xuất khẩu tới
35,4% (ước lượng GMM). Đối với tốc độ tăng trưởng
việc làm, hệ số hồi quy của biến XUAT_KHAUmang
dấu dương và có ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức
1% (hồi quy OLS) và 10% (ước lượng GMM) chỉ ra
rằng DN xuất khẩu có mức tăng trưởng việc làm cao
hơn DN không xuất khẩu 43,1% (ước lượng GMM).
Phát hiện này cũng phù hợp với các kết quả của
nghiên cứu trước đây của Castellani, Lafuente và cộng
sự, Lu và Beamish11,14,15 Như vậy, giả thuyếtH1 được
chấp nhận.
Đối với các biến về trạng thái xuất khẩu, kết quả hồi
quy củamô hình (3), (4), (7), (8) kiểm định giả thuyết
H2(a), H2(b), H2(c). Hệ số hồi quy của biến BAT-
DAU_XK mang dấu dương và có ý nghĩa ở tất cả các
mô hình chỉ ra rằng việc DN bắt đầu xuất khẩu có
tác động tích cực đến tăng tưởng doanh thu và tăng
trưởng việc làm. Mối quan hệ này phù hợp với kết
quả của Bernard và Jensen, Lafuente và cộng sự10,15.
Nói cách khác, giả thuyết H2(a) được chấp nhận. Để
kiểm định giả thuyết H2(b), nhằm so sánh tác động
của xuất khẩu tới DN mới bắt đầu xuất khẩu và DN
xuất khẩu ổn định, tác giả tiến hành so sánh hệ số hồi
quy của biến BATDAU_XK và biến ONDINH_XK
bằng cách sử dụng kiểm định F (F test). Kết quả là
F-test= 10,87 (Prob > chi2 = 0,0010) đối với mô hình
hồi quy tốc độ tăng trưởng doanh thu và F-test = 58,34
(Prob > chi2 = 0,0000) đối với mô hình hồi quy tốc độ
tăng trưởng việc làm. Kết quả này ủng hộ giả thuyết
H2(b) khi cho rằng tác động tích cực của hoạt động
xuất khẩu lên tăng trưởng của DN xuất khẩu ổn định
cao hơn so với tác động đối với DN mới bắt đầu xuất
khẩu. Điều này được lý giải là do sau giai đoạn đầu khi
vượt qua được các rào cản chi phí gia nhập thị trường
quốc tế, DN đã tích lũy được kinh nghiệm, thiết lập
được các mạng lưới các kênh phân phối hiệu quả sau
nhiều năm hoạt động trong môi trường quốc tế khiến
DN tiết kiệm được nhiều chi phí và nhận được nhiều
thành quả từ hoạt động xuất khẩu hơn. Phát hiện này
trái ngược với kết quả của Bernard & Jensen và La-
fuente và cộng sự. Điều này có thể được giải thích
bằng sự khác biệt của dữ liệu. Trong khi nghiên cứu
này chỉ tập trung vào các DNNVV trong lĩnh vực sản
xuất tại Việt Nam - một quốc gia đang phát triển- thì
Bernard & Jensen lại nghiên cứu các công ty đại diện
cho tất cả các các ngành sản xuất kinh doanh ở Mỹ -

một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới 10.
Cần lưu ý rằng các DN ở các nước phát triển nhưĐức
có thể lớn mạnh hơn các DN ở Việt Nam rất nhiều.
Lafuente và cộng sự cũng nghiên cứu trên bộ dữ liệu
DNNVV nhưng nghiên cứu các công ty đại diện cho
tất cả các ngành tại Romania.
Hệ số hồi quy của biến NGUNG_XK có giá trị âm và
có ý nghĩa thống kê ở tất cả các mô hình chỉ ra rằng
DN dừng xuất khẩu sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới tốc độ
tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng việc làm. Quyết
định dừng xuất khẩu của DN sẽ làm giảm doanh thu
từ thị trường nước ngoài, từ đó nhu cầu về nhân lực
có thể bị thu hẹp. Kết quả này ủng hộ giả thuyết
H2(c) và phù hợp với kết quả của một số nghiên cứu
trước đây của Aw và cộng sự, Bernard & Jensen và La-
fuente10,15,36.
Đối với các biến kiểm soát, kết quả chỉ ra rằng quy
mô của DN, cho dù được đo đường bằng doanh thu
hay việc làm, là một biến quan trọng tác động ngược
chiều tới tốc độ tăng trưởng củaDN. Kết quả này nhất
quán và có ý nghĩa mạnh ở mức 1% trong tất cả các
mô hình hồi quy của tốc độ tăng trưởng doanh thu
và việc làm. Hệ số hồi quy âm của biến QUYMO_DT
và QUYMO_VL chỉ ra rằng các DN quy mô nhỏ có
tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể. Kết quả này phù
hợp với nhiều nghiên cứu trước đây trên thế giới và
tại Việt nam khi cho rằng các DN nhỏ hơn phát triển
nhanh hơn15,40,43,52. Liên quan đến cấu trúc vồn, hệ
số của biến DON_BAY có ý nghĩa thống kê và mang
dấu dương trong tất cả các mô hình. Mối quan hệ này
phù hợp với nghiên cứu của Becchetti và Trovato hay
của Nguyễn Thu Hằng và cộng sự13,43. Ảnh hưởng
của đòn bẩy cho thấy rằng vốn vay giúp DN nhỏ và
vừamở rộng sản xuất, qua đó nắm bắt các cơ hội, như
cơ hội xuất khẩu, để tăng doanh thu và thu hút thêm
nhiều lao động. với chủ DN trẻ. Đồng thời, DN được
điều hành bởi các nhà quản trị có học vấn cao có tốc
độ tăng trưởng cao hơn. Về hình thức sở hữu, hệ số
của biến SO_HUU mang dấu dương hàm ý rằng DN
là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần
có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Về các đặc điểm của
chủ DN, hệ số hồi quy của biến TRUNG_NIEN có ý
nghĩa thống kê vàmangdấu âm trong cácmôhình (1),
(2), (3), (4), (5), (7) trong khi hệ số hồi quy của biến
TRINH_DO có ý nghĩa thống kê và mang dấu dương
trong các mô hình (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8). Kết
quả này cho thấy DN có chủ sở hữu ở độ tuổi trung
niên có mức tăng trưởng doanh thu thấp hơn so với
các công ty.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
CácDN vừa và nhỏ có tốc độ tăng trưởng cao đã được
chứng minh là có những đóng góp quan trọng vào sự
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phát triển kinh tế của các quốc gia. Do đó, nghiên cứu
về các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng của DNVVN
đang thu hút được nhiều sự quan tâm. Tác động của
hoạt động xuất khẩu đối với DNNVV trong lĩnh vực
sản xuất ở Việt Nam được nghiên cứu trong bài viết
này. Lĩnh vực này được coi là động lực thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế Việt Nam nhờ vai trò nổi bật của nó
trong tiến trình công nghiệp hóa. Các phát hiện chính
trong nghiên cứu cho thấy rằng xuất khẩu sẽ tác động
tích cực đến tốc độ tăng trưởng doanh thu và việc làm.
Đáng chú ý, các DN xuất khẩu ổn định sẽ được hưởng
nhiều tác động tích cực từ hoạt động xuất khẩu hơn
các DN mới bắt đầu xuất khẩu. Việc dừng xuất khẩu
có tác động tiêu cực tới tốc độ tăng trưởng của DN.
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất khuyến nghị
với DN. DNNVV Việt Nam có thể coi xuất khẩu là
một phương án tăng trưởng khả thi. Đứng về phía cơ
quan quản lý nhà nước, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng
các chính sách xúc tiến xuất khẩu cần được thực hiện
để khuyến khích các DN tham gia thương mại quốc
tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung của cả
nước.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
DN: Doanh nghiệp
POLS (PooledOrdinary Least Squares): Phương pháp
hồi quy gộp
GMM (Generalized Method of Moments): Phương
pháp ước lượng tổng quát của các khoảnh khắc
SME (Small and Medium sized Enterprise): Doanh
nghiệp nhỏ và vừa

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Tác giả xin cam đoan rằng không có bất kì xung đột
lợi ích nào trong công bố bài báo.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Toàn bộ nội dung bài viết chỉ do tác giả thực hiện.
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ABSTRACT
Thepaper aims to examine the impact of exports on thegrowthof Vietnamesemanufacturing small
and medium-sized enterprises (SMEs) by exploring the information of 36,486 enterprises across 24
manufacturing sectors from the Vietnam Annual Enterprise Survey (VAES) in the period 2014-2019.
To deal with the problem of variable variance, autocorrelation, and endogeneity of the model, the
paper uses the Pooled Ordinary Least Squares (POLS) regression method with a strong standard
error method and system Generalized Method of Moments (GMM). Export participation by SMEs is
positively associated with business growth in terms of sales and employee, according to the find-
ings. Moreover, the positive impact of exporting on firm growth is greater among permanent ex-
porters than among new exporters. The relationship between exporting and employment growth
is negative among firms that exit international activities. The study's findings indicate the need of
adopting policies that promote SMEs in transition economies like Vietnam to engage in exporting
activities. Furthermore, the findings show that financial assistance and suitable ownership would
enable SMEs to take advantage of export opportunities to increase sales and employees.
Key words: SME, exporting, growth, employment, sales
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	Mô tả dữ liệu
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